
TẬP THỂ LỚP 10A1TẬP THỂ LỚP 10A1

Cô Đỗ Thị Trâm Anh _ GVCN
Trịnh Lê Như _ Lớp trưởng

Phạm Đức Toàn _ LP Học tập
Lê Thái Gia Bảo _ LP Kỷ luật

Lê Hữu Đang _ LP Phong trào

 Thầy Phương Thanh Nhàn _ GVCN
Lê Anh Thư _ Lớp trưởng

 Bùi Thị Ngọc Mai _ LP Học tập
 Đặng Nguyễn Tường Vy _ LP Kỷ luật

 Đào Hoàng Thêm _ LP Phong trào
 Trần Lâm Thúy Vy _ Bí thư

TẬP THỂ LỚP 10A2TẬP THỂ LỚP 10A2



TẬP THỂ LỚP 10A3TẬP THỂ LỚP 10A3 TẬP THỂ LỚP 10A4TẬP THỂ LỚP 10A4

Cô Đinh Thị Nhật Liên _ GVCN
Trương Phước Đỗ Quỳnh Hương _ Lớp trưởng 
                                                              LP Phong trào

 Nguyễn Thị Hồng Sinh _ LP Học tập
 Đinh Thị Thanh Thùy _ LP Kỷ luật

Thầy Phạm Đức Quang _ GVCN
Nguyễn Thị Chân  _ Lớp trưởng

Nguyễn Ngọc Trâm  _ LP Học tập
Nguyễn Thị Minh Nguyệt _  LP Lao động

Đào Nguyễn Phương Thùy _  LP Phong trào



TẬP THỂ LỚP 10A5TẬP THỂ LỚP 10A5

Cô Trần Thị Ngọc _ GVCN
Nguyễn Ngọc Mỹ Kim _ Lớp trưởng

Hồ Phước Thiên _ LP Học tập
Phạm Thị Hoàng Thi _ LP Kỷ luật

Bùi Đoàn Thanh Nhã _ Bí thư

TẬP THỂ LỚP 10A6TẬP THỂ LỚP 10A6

Cô Nguyễn Thu Thương _ GVCN
Đào Phi Yến _ Lớp trưởng

Lâm Ngọc Nga Trinh _ LP Học tập
Trần Tiến Đạt _ LP Kỷ luật

Phan Bùi Minh Thi _ LP Phong trào
Lâm Nha Trúc Như _ Bí thư



Cô Nguyễn Thị Tuyết _ GVCN
Nguyễn Ngọc Huyền _ Lớp trưởng

                                                  LP Kỷ luật
Bùi Thanh Hiếu _ LP Học tập

Bùi Thanh Hiếu _ Bí thư

TẬP THỂ LỚP 10A7TẬP THỂ LỚP 10A7 TẬP THỂ LỚP 10A8TẬP THỂ LỚP 10A8

Cô Vũ Thị Huệ _ GVCN
Đào Thanh Trà _ Lớp trưởng

Đặng Trần Minh Chiến_LP Học tập
Nguyễn Ngọc Khanh_LP Kỷ luật

Nguyễn Ngọc Yến Nhi_LP phong trào



TẬP THỂ LỚP 10A9TẬP THỂ LỚP 10A9 TẬP THỂ LỚP 10A10TẬP THỂ LỚP 10A10

Cô Phạm Nguyễn Mỹ An_GVCN
Đỗ Khang Bình_Lớp trưởng

Hà Như Bình_LP Học tập
Trương Thị Hồng Thắm_LP Kỷ luật

Đặng Nguyễn Ngọc Thiện_LP Phong trào
Phương Tấn Dũng_Bí thư

Cô Hà Thị Minh Phượng_GVCN
Bùi Đoan Thục_Lớp trưởng

Phạm Nguyễn Thế Anh_LP Học tập-Bí thư
Trần Quang Tiến_LP Kỷ luật

Đoàn Nguyễn Gia Đan_LP Phong trào



TẬP THỂ LỚP 10A11TẬP THỂ LỚP 10A11 TẬP THỂ LỚP 10A12TẬP THỂ LỚP 10A12

Cô Nguyễn Huỳnh Trầm_GVCN
Hoàng Thanh Trúc_Lớp trưởng

Trương Công Minh_LP Học tập - Bí thư
Nguyễn Quốc Mạnh Cường_LP Kỷ luật 

Thầy Nguyễn Thanh Hoài_GVCN
Võ Nguyễn Đạt Kha_Lớp trưởng

Nguyễn Hoàng Oanh_LP Học tập
Nguyễn Mạnh Cường_LP Kỷ luật



TẬP THỂ LỚP 10A13TẬP THỂ LỚP 10A13 TẬP THỂ LỚP 10A14TẬP THỂ LỚP 10A14

Cô Mai Thị Dịu_GVCN
Trần Thị Ngọc Ánh_Lớp trưởng
Nguyễn Minh Hiệu_LP Học tập
Đỗ Minh Thư_LP Kỷ luật - Bí thư

Cô Đào Thục Anh_GVCN
Trương Song Hồng Phát_Lớp trưởng

Huỳnh Ngọc Vy_LP Học tập
Trịnh Thiên Trang_LP Kỷ luật


